
STT Mã MH Tên MH MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Phòng thi Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

1 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521902 Nguyễn Đắc Cường ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

2 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522239 Vũ Hoàng Khôi ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

3 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521883 Nguyễn Minh Chánh ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

4 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521908 Phan Nguyễn Quốc Cường ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

5 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522185 Trần Quang Khải ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

6 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522180 Trương Đình Kha ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

7 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522374 Lê Minh Nghĩa ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

8 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522476 Nguyễn Trọng Phúc ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

9 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521865 Trần Nguyễn Quốc Bảo ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

10 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521878 Nguyễn Thái Bình ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

11 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522261 Phạm Anh Kiệt ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

12 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522692 Ong Nguyễn Huyền Trân ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

13 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522406 Nguyễn Trọng Nhân ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

14 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522192 Ngô Tấn Khang ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

15 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522450 Trần Văn Phát ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

16 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522805 Phạm Long Vũ ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

17 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522622 Ngô Hữu Thiên ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

18 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522035 Nguyễn Xuân Hải ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

19 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521517 Trần Anh Thy ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

20 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521387 Lương Đình Sơn ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022
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21 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522117 Lý Quốc Hưng ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

22 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522527 Trương Đức Quốc ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

23 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521937 Nguyễn Minh Đạt ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

24 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522818 Lê Thị Như Ý ENGA2.M11 Online 19h00 20h30 08-01-2022

25 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520123 Huỳnh Mạnh Tường ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

26 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520555 Võ Hoàng An ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

27 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521894 Ma Văn Chương ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

28 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521988 Hoàng Trọng Dương ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

29 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522114 Lê Minh Hùng ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

30 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522213 Phan Gia Khánh ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

31 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522660 Nguyễn Phước Vĩnh Thụy ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

32 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521781 Đàm Hải Trứ ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

33 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522383 Trần Gia Bảo Ngọc ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

34 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522448 Nguyễn Văn Phát ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

35 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522522 Nguyễn Nhật Qúi ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

36 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520189 Trương Lê Diễn ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

37 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521514 Nguyễn Thị Thùy ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

38 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521633 Nguyễn Hùng Tuấn ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

39 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521860 Phùng Đức Bảo ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

40 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522124 Phạm Văn Hùng ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

41 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522817 Huỳnh Trịnh Ý ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

42 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520705 Nguyễn Thành Đạt ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

43 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522461 Nguyễn Văn Phong ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

44 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520447 Nguyễn Hoàng Thân ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

45 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520635 Nguyễn Đình Thiên Bảo ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

46 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520714 Trịnh Tấn Đạt ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

47 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522541 Cao Hoài Sang ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

48 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520515 Trần Thanh Tú ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022
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49 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520634 Vũ Gia Bảo ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

50 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522182 Dương Học Khải ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

51 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521626 Lê Anh Tuấn ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

52 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521996 Lê Khánh Duy ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

53 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 20520823 Mai Ngọc Phương Trinh ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

54 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 18520532 Trần Trọng Chiến ENGA2.M12 Online 19h00 20h30 08-01-2022

55 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522343 Nguyễn Hoàng Minh ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

56 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522687 Nguyễn Văn Minh Toàn ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

57 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520963 Nguyễn Tuấn Khang ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

58 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522600 Nguyễn Ngọc Thành ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

59 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521571 Trương Nguyễn Phước Trí ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

60 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522748 Cao Quốc Tuấn ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

61 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520001 Trần Hoài An ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

62 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 20520471 Nguyễn Ngọc Duy ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

63 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522551 Đỗ Thanh Sơn ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

64 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520481 Trương Vĩnh Tiến ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

65 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522585 Danh Nguyễn Thành Thắng ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

66 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 20522177 Hà Triệu Yến Vy ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

67 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521610 Lương Anh Tú ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

68 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 20520915 Nguyễn Thị Kim Ngân ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

69 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520680 Hoàng Hải Đăng ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

70 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521990 Nguyễn Dương ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

71 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522780 Dương Trúc Uyên ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

72 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521828 Nguyễn Công Tuấn Anh ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

73 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522525 Đỗ Thanh Quốc ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

74 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522451 Trịnh Tiến Phát ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

75 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522808 Võ Minh Vũ ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

76 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520366 Nguyễn Gia Bảo Ngọc ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022
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77 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522791 Nguyễn Hoàng Việt ENGA2.M13 Online 19h00 20h30 08-01-2022

78 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520386 Võ Thị Tố Như ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

79 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520504 Phan Đình Thế Trung ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

80 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522111 Bùi Tấn Hưng ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

81 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522421 Võ Quang Nhật ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

82 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522505 Trịnh Thế Quân ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

83 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522580 Kha Quốc Thái ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

84 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522789 Bùi Nam Việt ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

85 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521097 Nguyễn Văn Long ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

86 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520352 Trần Xuân Minh ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

87 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520400 Nguyễn Hoàng Phúc ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

88 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522094 Nguyễn Huy Hoàng ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

89 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522683 Phan Trọng Tính ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

90 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520745 Nguyễn Thân Chí Dũng ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

91 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522008 Phạm Thanh Duy ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

92 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520565 Lê Quốc Anh ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

93 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521052 Lê Thanh Lâm ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

94 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522376 Trương Quang Nghĩa ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

95 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521046 Lê Văn Cao Kỳ ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

96 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21521927 Đặng Tấn Đạt ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

97 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21520191 Vũ Thanh Doan ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

98 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522211 Phạm Duy Khánh ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

99 ENGA2 Anh văn sơ cấp 2 21522333 Đoàn Nguyễn Công Minh ENGA2.M14 Online 19h00 20h30 08-01-2022

Danh sách có tổng cộng: 99 sinh viên
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